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                                                Kính gửi: Thanh tra tỉnh Ninh Thuận. 

  

 

Thực hiện Công văn số 154/TTT-NV3 ngày 06 tháng 02 năm 2024 

của Thanh tra tỉnh về việc đề nghị rà soát lại danh sách đối tượng kê khai tài 

sản, thu nhập hàng năm năm 2023. Sở Y tế báo cáo danh sách đối tượng kê 

khai tài sản, thu nhập hàng năm năm 2023 (không bao gồm cán bộ thuộc diện 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý) theo Phụ lục đính kèm công văn. 

Sở Y tế kính báo cáo Thanh tra tỉnh tổng hợp. 

(Đính kèm Danh sách người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập hàng 

năm năm 2023). 

 

Nơi nhận:                                                                              GIÁM ĐỐC  
- Thanh tra tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng chức năng; 

- Lưu: VT, T.Tra.                                                                     

 

                                                                                     Lê Vũ Chương 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V/v báo cáo danh sách 

người có nghĩa vụ kê 

khai tài sản, thu nhập 

hàng năm năm 2023. 
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Phụ lục 

DANH SÁCH  

Người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập hàng năm năm 2023 

 (Kèm theo Công văn số ………/SYT-T.Tra ngày ……/02/2024 của Sở Y tế) 

 

1. SỞ Y TẾ:  
 

Số 

TT 

Họ và tên Chức vụ/Ngạch 

công chức, 

chức danh 

Bộ phận 

công tác 

Lĩnh vực 

phụ trách 

01 Nguyễn Thị Xuân Hương Chánh văn 

phòng 

Văn phòng  Tham gia 

Hội đồng thi 

tuyển chức 

danh; 

02 Nguyễn Văn Toàn  Phó Chánh 

thanh tra PT 

Thanh tra Thanh tra 

03 Trần Quang Sơn Phó Chánh 

thanh tra  

Thanh tra Thanh tra 

04 Đổng Chế Huynh Phó phòng  KHNVTC Tham mưu 

cấp GCN 

hành nghề y 

tư nhân 

05 Trịnh Ngọc Hùng Phó phòng  KHNVTC Tham mưu 

cấp GCN 

hành nghề 

dược tư 

nhân; đấu 

thầu 

06 Huỳnh Thị Hồng Thảo Phó phòng  KHNVTC Kế toán 

trưởng 

07 Nguyễn Văn Hoàng Phụ trách phòng 

hưởng PCCV 

0,5 

TCCB Tổ chức 

tuyển dụng; 

tham mưu 

thẩm định hồ 

sơ nhân sự… 

08 Trần Thanh Hải (Bảo lưu phụ 

cấp chức vụ 

chuyển từ 

CCDSKHHGĐ) 

TCCB Tham gia tổ 

chức tuyển 

dụng; tham 

mưu thẩm 

định hồ sơ 

nhân sự… 

09 Phạm Thị Mai Trân Thanh tra viên Thanh tra Thanh tra 
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10 Lâm Thị Kim Phượng Thanh tra viên Thanh tra Thanh tra 

11 Nguyễn Thị Minh Hường Kế toán KHNVTC Kế toán 

12 Nguyễn Thị Ái Hoa Kế toán KHNVTC Đấu thầu 

13 Trang Thị Mai Sung Kế toán KHNVTC Kế toán 

 

2. Bệnh viện Đa khoa tỉnh:  

Số 

TT 

Họ và tên Chức vụ/Ngạch 

công chức, 

chức danh 

Bộ phận 

công tác 

Lĩnh vự 

phụ trách 

01 Lê Huy Thạch Phó Giám đốc 

PT 

Ban GĐ Ban GĐ 

02 Trương Khắc Chí  Phó Giám đốc Ban GĐ Ban GĐ 

03 Phạm Viết Thái Phó Giám đốc Ban GĐ Ban GĐ 

04 Bành Thị Danh Nguyên TP Điều dưỡng Phòng ĐD Phân bổ 

thẩm định 

các đề tài 

NCKH 

thuộc lĩnh 

vực KH và 

CN 

05 Bùi Thị Thu Hương Trưởng phòng Công tác 

Xã hội 

Quản lý tài 

sản, đấu thầu 

06 Phan Thanh Phong Phó trưởng 

phòng 

Phòng 

Hành chính 

QT 

Quản lý tài 

sản, đấu thầu 

07 Nguyễn Công Tâm Trưởng phòng Kế hoạch 

TH 

Phân bổ 

thẩm định 

các đề tài 

NCKH 

thuộc lĩnh 

vực KH và 

CN 

08 Đoàn Quốc Linh Phó Trưởng 

phòng 

TCCB Công tác Tổ 

chức cán bộ 

09 Phan Thụy Thu Vân Trưởng phòng TCKT Quản lý tài 

chính, kế 

toán trưởng, 

đấu thầu 

10 Dương Phú Hoài Trưởng phòng Quản lý 

chất lượng 

Quản lý thiết 

bị VTYT, 

đấu thầu 

11 Huỳnh Trọng Khương Phó trưởng 

phòng 

Vật tư 

TBYT 

Quản lý thiết 

bị VTYT, 



4 
 

đấu thầu 

12 Nguyễn Khắc Trị Trưởng phòng Chỉ đạo 

tuyến 

Phân bổ 

thẩm định 

các đề tài 

NCKH 

thuộc lĩnh 

vực KH và 

CN 

13 Tạ Minh Lân Phó Trưởng 

phòng 

Công nghệ 

thông tin 

Quản lý tài 

sản, đấu thầu 

14 Nguyễn Đông Trưởng khoa  Khoa Dược Quản lý 

dược, đấu 

thầu 

15 Trần Phúc Lộc Phó Trưởng 

khoa 

Khoa Dược Quản lý 

dược, đấu 

thầu 

16 Nguyễn Vũ Ngọc Hân Kỹ Thuật viên Khoa Dược Quản lý 

dược, đấu 

thầu 

 

3. Bệnh viện Mắt:  

Số 

TT 

Họ và tên Chức vụ/Ngạch 

công chức, 

chức danh 

Bộ phận 

công tác 

Lĩnh vực  

Phụ trách 

01 Đinh Văn Hùng Giám đốc Ban GĐ Ban GĐ 

02 Lê Minh Hải Phó Giám đốc Ban GĐ Ban GĐ 

03 Lê Thị Mười Phụ trách Khoa  Khoa Dược Đấu thầu 

04 Nguyễn Thị Yến Thy Phó khoa (từ 

tháng 01-

10/2023) 

Khoa dược-

VTYT-

CLS 

Phân bổ 

thẩm định 

các đề tài 

NCKH 

thuộc lĩnh 

vực KH và 

CN 

05 Hồ Văn Thanh Trưởng phòng Chỉ đạo 

tuyến 

Phân bổ 

thẩm định 

các đề tài 

NCKH 

thuộc lĩnh 

vực KH và 

CN 

06 Phan Thị Thu Hà Trưởng phòng  KHTC Kế toán 

07 Phan Thị Ngọc Nga Phụ trách phòng TCHC-

Điều dưỡng 

Công tác 

TCCB 
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08 Đặng Hồng Dung Phó Phòng TCHC-

Điều dưỡng 

Mua sắm tài 

sản; đấu thầu 

09 Phạm Thị Trà Giang Phụ trách Khoa Phẩu thuật-

GMHS-

KSNK 

Phân bổ 

thẩm định 

các đề tài 

NCKH 

thuộc lĩnh 

vực KH và 

CN 

 

4. Trung tâm Giám định Y khoa - Pháp y:  

Số 

TT 

Họ và tên Chức vụ/Ngạch 

công chức, 

chức danh 

Bộ phận 

công tác 

Lĩnh vực phụ 

trách 

01 Nguyễn Chương Giám đốc Ban GĐ Ban GĐ 

02 Nguyễn Ngọc Tấn Trưởng phòng HCTH Công tác Tổ chức 

cán bộ 

03 Trần Việt Sơn Trưởng khoa 

Giám định 

Giám định Thực hiện chính 

sách đối với 

người có công, 

bảo trợ xã hội 

04 Hà Thị Ngọc Nga Phó Phụ trách Khoa 

GĐYK 

Thực hiện chính 

sách đối với 

người có công, 

bảo trợ xã hội 

05 Nguyễn Thị Phương Tuyết Kế toán trưởng HCTH Kế toán 

 

5. Trường Trung cấp Y tế:  

Số 

TT 

Họ và tên Chức 

vụ/Ngạch 

công chức, 

chức danh 

Bộ phận 

công tác 

Lĩnh vực phụ 

trách 

01 Trà Sanh Hiệu trưởng Ban Giám 

hiệu 

Ban Giám hiệu 

02 Trịnh Thanh Phó Hiệu 

trưởng 

Ban Giám 

hiệu 

Ban Giám hiệu 

03 Phan Đinh Duy Trường Trưởng phòng TCHCKT Công tác Tổ 

chức cán bộ 

04 Phan Thị Kim Chi Trưởng phòng TCHCKT Kế toán 

05 Nguyễn Thị Hường Phó Phụ trách Bộ môn 

Khoa học 

Cơ bản 

 

06 Lưu Hữu Dzuẫn Trưởng phòng Đào tạo  
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07 Lê Văn Hào Phó trưởng bộ 

môn 

Y – Dược  

08 Lê Ngọc Bảo Yến Phó trưởng bộ 

môn 

Y – Dược  

 

6. Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm:  

Số 

TT 

Họ và tên Chức vụ/Ngạch 

công chức, 

chức danh 

Bộ phận 

công tác 

Lĩnh vực 

phụ trách 

01 Lê Trọng Lưu Chi cục trưởng Ban Lãnh 

đạo 

Lãnh đạo 

đơn vị 

02 Thành Trọng Nghĩa Phó Chi cục Ban Lãnh 

đạo 

Lãnh đạo 

đơn vị 

03 Nguyễn Thị Thanh Hiền Trưởng phòng Nghiệp vụ Cấp GCN đủ 

điều kiện 

ATTP 

04 Hoàng Thị Nga Phó phòng HCTH Công tác 

TCCB 

05 Đào Thị Thu Vân Kế toán trưởng HCTH Kế toán 

06 Thập Phú Cường Phó phòng Nghiệp vụ Cấp GCN đủ 

điều kiện 

ATTP 

 

7. Bệnh viện Y dược cổ truyền:  

Số 

TT 

Họ và tên Chức 

vụ/Ngạch công 

chức, chức 

danh 

Bộ phận 

công tác 

Lĩnh vực 

công tác 

01 Ngô Văn Hợp Giám đốc Ban Lãnh đạo Ban Lãnh đạo 

02 Phú Anh Quốc Phó Giám đốc Ban Lãnh đạo Ban Lãnh đạo 

03 Lê Ngọc Linh Tùng Phó Trưởng 

phòng 

TCHC Công tác Tổ 

chức cán bộ 

04 Trần Văn Cư Trưởng phòng  KHTH Đấu thầu 

05 Nguyễn Thị Thùy Chi Trưởng phòng TCKT Kế toán, quản 

lý tài chính, tài 

sản công 

06 Nguyễn Đức Thiện Trưởng phòng Điều dưỡng  

07 Nguyễn Thị Thanh Diệu Phó Trưởng 

phòng 

TCKT Đấu thầu, kế 

toán 

08 Ngô Thị Xuân Hoa Trưởng khoa 

Dược 

Khoa dược Đấu thầu 

09 Lại Ngọc Huy Trưởng phòng TBVTYT Đấu thầu 

10 Hồ Thị Kim Trưởng khoa XN,CĐHA Phân bổ thẩm 
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định các đề tài 

NCKH thuộc 

lĩnh vực KH và 

CN 

11 Nguyễn Thị Kim Hồng Phó khoa Khám bệnh Đa 

khoa 

Phân bổ thẩm 

định các đề tài 

NCKH thuộc 

lĩnh vực KH và 

CN 

12 Trần Minh Việt Trưởng phòng  Chỉ đạo tuyến Phân bổ thẩm 

định các đề tài 

NCKH thuộc 

lĩnh vực KH và 

CN 

13 Trượng Tấn Lức Trưởng khoa PHCN Phân bổ thẩm 

định các đề tài 

NCKH thuộc 

lĩnh vực KH và 

CN 

 

8. Bệnh viện Lao và Bệnh phổi:  

Số 

TT 

Họ và tên Chức 

vụ/Ngạch công 

chức, chức 

danh 

Bộ phận 

công tác 

Lĩnh vực 

phụ trách 

01 Trần Trọng Danh Giám đốc Ban Lãnh đạo Ban Lãnh đạo 

02 Thiên Anh Khánh Phó Giám đốc Ban Lãnh đạo Ban Lãnh đạo 

03 Hồ Việt Hương Trưởng khoa CĐHA Phân bổ thẩm 

định các đề tài 

NCKH thuộc 

lĩnh vực KH và 

CN 

04 Đoàn Nguyễn Bích Chiêu Trưởng phòng Điều dưỡng Phân bổ thẩm 

định các đề tài 

NCKH thuộc 

lĩnh vực KH và 

CN 

05 Đổng Thị Huệ Điều dưỡng PT 

khoa 

Khoa lao Không có 

06 Nguyễn Thị Xuân Hồng Phụ trách 

phòng 

KHTC Quản lý TC, kế 

toán, đấu thầu 

07 Trần Văn Hòa Trưởng khoa Khoa lao Phân bổ thẩm 

định các đề tài 

NCKH thuộc 
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lĩnh vực KH và 

CN 

08 Thái Đăng Duy Điều dưỡng 

trưởng 

Khoa lao 

kháng thuốc 

Không có 

09 Đặng Thị Kim Cúc Điều dưỡng 

trưởng  

Khoa phổi Không có 

10 Đàng Thế Vy Trưởng khoa Khoa phổi Phân bổ thẩm 

định các đề tài 

NCKH thuộc 

lĩnh vực KH và 

CN 

11 Lê Thị Hà Phụ trách khoa  Xét nghiệm Phân bổ thẩm 

định các đề tài 

NCKH thuộc 

lĩnh vực KH và 

CN 

12 Nguyễn Thái Đồng Phó trưởng 

khoa 

Khoa lao Phân bổ thẩm 

định các đề tài 

NCKH thuộc 

lĩnh vực KH và 

CN 

13 Nguyễn Thị Thanh Yên Phó trưởng 

khoa KSNK 

KSNK Phân bổ thẩm 

định các đề tài 

NCKH thuộc 

lĩnh vực KH và 

CN 

 

9. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật:  

Số 

TT 

Họ và tên Chức 

vụ/Ngạch công 

chức, chức 

danh 

Bộ phận 

công tác 

Lĩnh vực 

phụ trách 

01 Nguyễn Nhị Linh (đã nghỉ 

hưu từ ngày 01/01/2024) 

Giám đốc Ban Lãnh đạo Ban Lãnh đạo 

02 Phạm Trọng Hoàng Vinh Phó Giám đốc Ban Lãnh đạo Ban Lãnh đạo 

03 Nguyễn Thị Thu Hằng Phó Giám đốc Ban Lãnh đạo Ban Lãnh đạo 

04 Nguyễn Đình Ngọc Phó Giám đốc Ban Lãnh đạo Ban Lãnh đạo 

05 Bùi Thị Thu Phó phòng TCHC Công tác Tổ 

chức cán bộ 

06 Dương Thị Yến Trâm Trưởng phòng KHTC Phân bổ thẩm 

định các đề tài 

NCKH thuộc 

lĩnh vực KH và 

CN 
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07 Ngô Thùy Ngân Phó phòng  KHTC Kế toán; đấu 

thầu 

08 Trần Nữ Ngọc Minh Phó phụ trách XN - CĐHA Đấu thầu 

09 Phan Quốc Khánh Trưởng khoa SKMT-YTTH-

BNN 

Phân bổ thẩm 

định các đề tài 

NCKH thuộc 

lĩnh vực KH và 

CN 

10 Nguyễn Minh Hiếu Phó khoa SKMT-YTTH-

BNN 

Phân bổ thẩm 

định các đề tài 

NCKH thuộc 

lĩnh vực KH và 

CN 

11 Võ Ngọc Quan Trưởng khoa KSBTT Phân bổ thẩm 

định các đề tài 

NCKH thuộc 

lĩnh vực KH và 

CN 

12 Dương Bá Sinh Huy Trưởng khoa Chăm sóc 

SKSS-DD 

Phân bổ thẩm 

định các đề tài 

NCKH thuộc 

lĩnh vực KH và 

CN 

13 Nguyễn Trọng Anh Trưởng khoa HIV/AIDS và 

ĐTNC 

Phân bổ thẩm 

định các đề tài 

NCKH thuộc 

lĩnh vực KH và 

CN 

 

 

10. Chi cục Dân số Kế hoạch hóa Gia đình:  

Số 

TT 

Họ và tên Chức 

vụ/Ngạch công 

chức, chức 

danh 

Bộ phận 

công tác 

Lĩnh vực 

phụ trách 

01 Phạm Thị Cẩm Vân Chi cục 

Trưởng 

Ban Lãnh đạo Ban Lãnh đạo 

02 Lê Bảo Trung Chi cục Phó  Ban Lãnh đạo Ban Lãnh đạo 

03 Trương Khả Tú Phó Trưởng 

phòng 

HCTH Văn thư, thủ 

quỹ 

04 Phạm Chí Đại Trưởng phòng Nghiệp vụ Quản lý phòng 

nghiệp vụ 

05 Nguyễn Huỳnh Trắc PT Kế toán  HCTH Kế toán 

06 Trần Thị Yến Thủ quỹ HCTH Thủ quỹ 
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11. Bệnh viện Chuyên khoa Da liễu tâm thần:  

Số 

TT 

Họ và tên Chức 

vụ/Ngạch 

công chức, 

chức danh 

Bộ phận 

công tác 

Lĩnh vực phụ 

trách 

01 Lê Văn Đổng Giám đốc Ban Giám đốc Ban Giám đốc 

02 Nguyễn Thành An Phó Giám đốc Ban Giám đốc Ban Giám đốc 

03 Nguyễn Hùng Chí Phó Giám đốc Ban Giám đốc Ban Giám đốc 

04 Phan Kiều Linh Trưởng phòng  TCHC-KSNK Công tác Tổ 

chức cán bộ 

05 Nguyễn Văn Cường Trưởng phòng KHTC-CĐT Phân bổ, thẩm 

định các đề tài 

nghiên cứu 

khoa học và 

CN 

06 Nguyễn Thị Tuyết Nga Phó phòng KHTC-CĐT Phân bổ, thẩm 

định các đề tài 

nghiên cứu 

khoa học và 

CN 

07 Võ Văn Minh Trưởng khoa Khoa Khám 

bệnh 

Phân bổ, thẩm 

định các đề tài 

nghiên cứu 

khoa học và 

CN 

08 Trần Thị Ngọc Nga Phó khoa Khoa Khám 

bệnh 

Phân bổ, thẩm 

định các đề tài 

nghiên cứu 

khoa học và 

CN 

09 Phạm Thị Đỗ Trưởng khoa Khoa Da liễu Phân bổ, thẩm 

định các đề tài 

nghiên cứu 

khoa học và 

CN 

10 Nguyễn Văn Lịnh Trưởng khoa Tâm Thần Phân bổ, thẩm 

định các đề tài 

nghiên cứu 

khoa học và 

CN 

11 Lê Văn Đạm  Trưởng khoa Cận Lâm sàng Phân bổ, thẩm 

định các đề tài 
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nghiên cứu 

khoa học và 

CN; đấu thầu 

12 Phan Thị Hải Kế toán 

trưởng 

KHTC-CĐT Kế toán; quản 

lý tài chính 

công, tài sản-

công. 

 

12. Trung tâm Kiểm soát Dược phẩm - Thực phẩm và TBYT:  

Số 

TT 

Họ và tên Chức 

vụ/Ngạch 

công chức, 

chức danh 

Bộ phận 

công tác 

Lĩnh vực 

phụ trách 

01 Nguyễn Hiếu Giám đốc Ban Giám đốc Ban Giám đốc 

02 Hồ Thị Hiền Phương Phó Giám đốc Ban Giám đốc Ban Giám đốc 

03 Đoàn Mai Bích Khuê Phụ trách 

phòng 

HCTH Công tác tổ 

chức cán bộ 

04 Nguyễn Thị Hường Phụ trách 

phòng 

KNVS Phân bổ, thẩm 

định các đề tài 

nghiên cứu 

khoa học và 

CN 

05 Hoàng Thị Minh Triều Phụ trách 

phòng 

KNHL Phân bổ, thẩm 

định các đề tài 

nghiên cứu 

khoa học và 

CN 
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